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Tóm tắt  
Cordyceps militaris là một loài nấm dược liệu quý chứa nhiều thành phần hoạt chất tương tự như loài đông trùng hạ 

thảo tự nhiên (Ophiocordyceps sinensis) đã được sử dụng trong y học cổ truyền với nhiều công dụng dược lý, bao gồm 
cả tác dụng kháng virus. Chính vì vậy các thành phần từ nấm Cordyceps militaris được nghiên cứu như một liệu pháp 
điều trị tiềm năng cho các bệnh nhân nhiễm virus nói chung và virus cúm nói riêng. Bài tổng quan này sẽ tập trung vào 
phân tích khả năng kháng virus cúm của các thành phần trong nấm Cordyceps militaris thông qua tác dụng điều hòa miễn 
dịch, hoạt tính ức chế sự nhân lên của virus và hoạt tính chống viêm. 

Từ khóa: Cordyceps militaris; kháng virus; virus cúm; nấm dược liệu. 

Abstract  
Cordyceps militaris is a precious medicinal mushroom containing many active compounds similar to the natural 

species (Ophiocordyceps sinensis) that has been used in traditional medicine and has demonstrated a range of 
pharmacological activities, including antiviral effects. It has been studied as a potential treatment for influenza virus 
infections. This review focuses on its anti-influenza ability of bioactive components in C. militaris through 
immunomodulatory effects, viral replication inhibitory and anti-inflammatory activities. 

Keywords: Cordyceps militaris; antiviral activity; influenza virus; medicinal mushroom. 

1. Giới thiệu 
Nấm Cordyceps militaris, còn gọi là nhộng 

trùng thảo, là một trong hai loài nấm Cordyceps 
có giá trị dược liệu cao do chứa nhiều hoạt chất 
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có hoạt tính sinh học, được sử dụng phổ biến 
trong phòng và điều trị nhiều bệnh trên người 
[1]. Gần đây, nhiều quốc gia thuộc khu vực châu 
Á, trong đó có Việt Nam đã thành công trong 
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việc nuôi trồng nấm C. militaris trên giá thể tổng 
hợp ở quy mô công nghiệp (Hình 1). So với đông 
trùng hạ thảo tự nhiên (Ophiocordyceps 
sinensis) vốn chỉ được tìm thấy trên vùng núi cao 
trên 4000 m thuộc dãy Himalaya, cao nguyên 
Tây Tạng, Bhutan, Nepal, Trung Quốc thì thành 
phần dược chất trong C. militaris cũng tương tự 
nhưng chỉ khác về hàm lượng từng hoạt chất [2]. 
Nấm đông trùng hạ thảo đã được nhắc đến trong 
y học cổ truyền Trung Hoa, được vua chúa sử 
dụng từ hàng ngàn năm trước và ngày nay đã có 
nhiều nghiên cứu chứng minh là có tác dụng 
trong điều trị các rối loạn chức năng phổi và 
thận, đường huyết và mỡ máu cao, các vấn đề về 

hệ tim mạch, hệ sinh sản,... [2]. Một số hoạt tính 
tiêu biểu của nấm C. militaris có thể kể tới như 
khả năng kháng viêm, hoạt tính chống oxy hóa, 
ức chế khối u, kháng ung thư, hạ đường huyết, 
điều hòa miễn dịch và kháng virus, trong đó có 
virus Sars-CoV-2 [1]. Trong giai đoạn bùng phát 
dịch COVID 19, một số nghiên cứu đã chỉ ra 
rằng thành phần cordycepin trong nấm C. 
militaris có khả năng ức chế sự nhân lên của 
virus Sars-CoV-2 [3]. Chính vì vậy, cordycepin 
đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm 
Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt vào danh mục nghiên 
cứu tạo thuốc điều trị Covid-19 [4]. 

 

 
Hình 1. Nấm Cordyceps militaris trong tự nhiên (A) và nuôi trồng trên giá thể tổng hợp (B) 

Gần đây, nhiều báo cáo cho thấy có sự gia 
tăng đột biến các ca nhiễm cúm mùa ở nhiều nơi 
trên thế giới và một số trường hợp tử vong do 
cúm mùa đã được ghi nhận. Bệnh cúm cũng là 
một bệnh lây truyền qua đường hô hấp do 4 loại 
virus cúm là A, B, C và D gây ra, trong đó virus 
cúm A và B lưu hành và gây ra các đợt dịch bệnh 
theo mùa hàng năm (cúm mùa) với các triệu 
chứng như sốt, ho, đau họng, đau đầu, sổ mũi và 
đau nhức cơ, khớp. Hầu hết các bệnh nhân sẽ 
khỏi bệnh trong vòng 1 tuần mà không cần phải 
dùng bất cứ loại thuốc nào. Tuy nhiên, virus cúm 
có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như 
viêm phổi và nhiễm trùng huyết, thậm chí dẫn 
tới tử vong, đặc biệt là ở những người có nguy 
cơ cao như những người trên 65 tuổi hoặc đang 

mắc các bệnh nền. Hai chủng cúm A (H1N1) và 
A (H3N2) là tác nhân dẫn tới 250.000 – 500.000 
ca tử vong mỗi năm trên toàn thế giới. Theo báo 
cáo cập nhật Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đầu 
năm 2025 có sự bùng phát mạnh mẽ của dịch 
cúm mùa trên toàn thế giới, trong đó tác nhân 
gây bệnh ở châu Âu là cả 2 nhóm cúm A và B; 
Bắc, Trung Mỹ và vùng Caribe chủ yếu là cúm 
A (H3N2); Tây Phi do cúm B; trong khi ở châu 
Á và Đông Nam Á chủ yếu là do cúm A (H1N1) 
gây ra [5].  

Việc phòng ngừa sự lây nhiễm virus cúm hiện 
nay chủ yếu thông qua việc tiêm vắc xin định kỳ 
hàng năm hoặc thực hiện các biện pháp vệ sinh 
tay, đeo khẩu trang thường xuyên,… Tuy nhiên, 
phương pháp sử dụng một số loại thảo dược 
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truyền thống có hoạt tính kháng virus cũng như 
tăng cường hệ miễn dịch của cơ thể như tỏi, 
gừng, sả, húng quế, tía tô, hạt tiêu,… cũng đang 
được nhiều người khu vực Đông Nam Á, đặc 
biệt là ở Việt Nam áp dụng để phòng bệnh cúm 
mùa khá hiệu quả. Gần đây, một số nghiên cứu 
đã chỉ ra rằng nấm nhộng trùng thảo loài C. 
militaris cũng có hoạt tính kháng virus, trong đó 
có virus cúm [6, 7]. Bài tổng quan này sẽ phân 
tích vai trò và cơ chế hoạt động của một số thành 
phần hoạt chất trong nấm C. militaris có liên 
quan đến hoạt tính kháng virus nói chung và 
virus cúm nói riêng. 

2. Hoạt tính kháng virus 

Hoạt tính kháng virus của một hoạt chất nào 
đó là khả năng ức chế sự nhân lên của virus trong 
cơ thể thông qua việc liên kết, ức chế hoạt động 
của các protein, enzyme tham gia vào quá trình 
tổng hợp acid nucleic, protein của virus. 
Cordycepin (Hình 2) trong nấm C. militaris đã 
được chứng minh có hoạt tính kháng virus phổ 
rộng bao gồm virus viêm gan C (HCV), SARS-
CoV-2 gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp, 
virus Dengue (DENV) gây bệnh sốt xuất huyết, 
virus herpes thông qua việc ức chế hoạt động 

enzyme RNA polymerase, ức chế tổng hợp 
protein gai, protease (Mpro) và enzyme 
polymerase (RdRp) [8, 9]. Theo nghiên cứu của 
Lee và cộng sự trên chuột mô hình, dịch chiết 
nấm C. militaris có hoạt tính kháng virus cúm A 
(H1N1) thông qua việc kích thích hệ miễn dịch 
tự nhiên bằng cách tăng cường tổng hợp 
interleukin 12 (IL-12) và tăng số lượng tế bào 
bạch cầu NK (natural killer cells) [7]. IL-12 
chính là nhân tố kích thích sự biệt hóa tế bào NK 
và tế bào lympho T để trở thành dạng độc để tiêu 
diệt và loại bỏ các tế bào vật chủ bị nhiễm virus, 
từ đó ức chế sự nhân lên của virus trong cơ thể. 
Kết quả cho thấy, nhóm chuột bị nhiễm H1N1 
có sử dụng dịch chiết nấm C. militaris có tỷ lệ 
sống cao hơn và trọng lượng suy giảm ít hơn so 
với nhóm đối chứng.  

Bên cạnh cordycepin, nấm C. militaris còn 
chứa một số loại phenolic acid như p-
hydroxybenzoic acid, cinnamic acid và một loại 
peptide có tên cordymin cũng được chứng minh 
là có hoạt tính kháng virus, trong đó có herpes 
simplex virus (HSV), human immunodeficiency 
virus (HIV), và virus cúm [1, 10].  

 
Hình 2. Cấu trúc hóa học của (A) cordycepin và (B) (2Z,4E)-deca-2,4-dienoic acid 

3. Khả năng điều hòa miễn dịch 

Nấm Cordyceps militaris sở hữu khả năng 
điều hòa miễn dịch, có vai trò rất quan trọng 

trong hoạt tính kháng các loại virus nói chung, 
trong đó có virus cúm. Khả năng điều hòa miễn 
dịch của C. militaris chủ yếu do thành phần 
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polysaccharides mang lại và thành phần này có 
thể kích thích miễn dịch tế bào và miễn dịch dịch 
thể [6, 11, 12, 13]. Theo nghiên cứu trên chuột 
mô hình của Kim và cộng sự năm 2010, cordlan, 
một loại polysaccharide trong C. militaris, đã 
được chứng minh có khả năng kích thích quá 
trình trưởng thành của tế bào tua (dendrictic cell) 
- tế bào trình diện kháng nguyên quan trọng của 
hệ miễn dịch [12]. Quá trình trưởng thành này có 
liên quan tới việc tăng cường sự biểu hiện của 
các phân tử bề mặt tế bào tua như CD40, CD80, 
CD86, MHC-I, MHC-II, rất cần thiết cho quá 
trình trình diện kháng nguyên và hoạt hóa tế bào 
bạch cầu lympho T để loại bỏ virus. Thành phần 
polysaccharide cũng có khả năng hoạt hóa các 
đại thực bào để tiêu hủy các tác nhân gây bệnh, 
giải phóng các chất trung gian gây viêm, góp 
phần vào đáp ứng miễn dịch [11].  

Ngoài ra, một loại acidic polysaccharide 
(APS) phân lập được từ nấm C. militaris nuôi 
cấy trên môi trường đậu tương nảy mầm có khả 
năng làm giảm tải lượng virus trong dịch rửa phế 
nang và phổi của chuột bị lây nhiễm virus cúm 

A, từ đó làm tăng tỷ lệ sống sót của chuột [6]. 
Bên cạnh đó, APS cũng làm tăng hàm lượng 
TNF- và IFN- trong chuột thí nghiệm so với 
đối chứng không điều trị bằng APS. Sự biểu hiện 
tăng các loại mRNA mã hóa cho cytokine như 
IL-1, IL-6, IL-10 và TNF- cũng được ghi 
nhận [6]. Những cytokine này đóng vai trò quan 
trọng trong phản ứng miễn dịch chống lại tác 
nhân virus [13].  

Gần đây, một loại protein điều hòa miễn dịch 
từ nấm C. militaris (CMIMP) đã được xác định 
có vai trò hoạt hóa khả năng thực bào của các đại 
thực bào với cơ chế hoạt hóa được trình bày 
trong Hình 3. Theo đó, protein CMIMP liên kết 
với thụ thể màng TLR4 của đại thực bào, sau đó 
hoạt hóa chu trình tín hiệu NF-kB và kích thích 
phân tử NF-kB di chuyển vào trong nhân. Tiếp 
theo, NF-kB tăng cường sự biểu hiện protein F-
actin (một loại protein thiết yếu tạo nên bộ khung 
xương của tế bào) làm cho thể tích tế bào tăng 
lên và thay đổi hình dạng. Kết quả là tỷ lệ thực 
bào và khả năng thực bào của những tế bào hoạt 
hóa này được tăng lên [14]. 

 
Hình 3. Sơ đồ cơ chế điều hòa miễn dịch của CMIMP tách chiết từ nấm C. militaris [14] 
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4. Hoạt tính kháng viêm 

Khi một tác nhân gây bệnh xâm nhập vào một 
vị trí nhất định trên cơ thể thường dẫn tới phản 
ứng viêm. Đây là một phản ứng có lợi của hệ 
miễn dịch để kìm hãm sự sinh trưởng và phát tán 
của tác nhân gây bệnh tới các mô cơ quan khác 
trong cơ thể. Tuy nhiên, virus cúm cũng giống 
như nhiều tác nhân gây bệnh khác, sau khi xâm 
nhập vào cơ thể thường gây ra các tổn thương 
cấp tính ở phổi được đặc trưng bởi phản ứng 
viêm quá mức. Vì vậy, chiến lược điều trị đặt ra 
là cần làm giảm mức độ phản ứng miễn dịch của 
cơ thể để tránh tổn thương cho mô phổi thông 

qua việc sử dụng các chất có hoạt tính kháng 
viêm. Cordycepin trong nấm C. militaris là một 
hoạt chất chính vừa có hoạt tính kháng virus lại 
vừa có hoạt tính kháng viêm [15]. Hoạt tính 
kháng viêm của cordycepin có được là do khả 
năng ức chế sự tổng hợp nitric oxide (NO) của 
các đại thực bào bằng cách giảm biểu hiện gen 
mã hóa enzyme iNOS (induce nitric oxide 
synthase) và COX-2 (cycloxygenase-2, một loại 
enzyme tiền viêm) (Hình 4). Cơ chế phân tử 
trong việc ức chế biểu hiện gen của cordycepin 
có liên quan tới việc ức chế hoạt hóa chu trình 
tín hiệu NF-kB [16]. 

 
Hình 4. Sơ đồ con đường tín hiệu hoạt tính kháng viêm của cordycepin [17].  

Mũi tên màu đỏ thể hiện các chu trình tín hiệu bị ức chế. 

Ngoài ra, một loại axit béo (2Z,4E)-deca-2,4-
dienoic acid (DDEA) (Hình 2) có trong nấm 
Cordyceps mặc dù không có khả năng ức chế sự 
nhân lên của virus cúm A (H1N1) nhưng lại có 
tác dụng giảm đáp ứng tiền viêm. Cơ chế giảm 
đáp ứng tiền viêm của axit béo trên là khả năng 
làm giảm nồng độ mRNA và protein của các 
nhân tố TNF-, IFN- α , IFN- β , IL-6, CXCL-
8/IL-8, CCL-2/MCP-1, CXCL-10/IP-10, CCL-
3/MIP-1 và CCL-4/MIP-1 ở các đại thực bào 
thông qua điều hòa giảm chu trình tín hiệu của 
hệ miễn dịch tự nhiên được hoạt hóa bằng TLR-
3, RIG-I và tuýp I IFN [18]. Ngoài axit béo, các 

thành phần như nucleosides, cyclopeptides, 
sterols, sphingolipids trong nấm Cordyceps cũng 
tham gia vào hoạt động kháng viêm.  

5. Kết luận 

Như vậy, nấm C. militaris là một nguồn dược 
liệu quý chứa nhiều thành phần hoạt chất như 
cordycepin, APS, phenonic acid, cordymin, 
CMIMP, DDEA,… có hoạt tính kháng virus nói 
chung và virus cúm nói riêng thông qua khả năng 
ức chế trực tiếp quá trình phiên mã, dịch mã các 
gen cần thiết cho sự nhân lên của virus cũng như 
gián tiếp thông qua cơ chế điều hòa miễn dịch, 
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hoạt hóa các tế bào bạch cầu lympho T, NK để 
tiêu diệt các tế bào vật chủ bị nhiễm virus, tăng 
cường khả năng thực bào của các đại thực bào, 
đồng thời lại có tác dụng kháng viêm để làm 
giảm tác hại của phản ứng viêm với cơ thể chủ. 
Do đó, việc sử dụng nấm nhộng trùng thảo loài 
C. militaris làm nguồn thực phẩm bổ sung là rất 
tiềm năng trong phòng và điều trị các bệnh do 
virus gây ra.  
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